
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2025  
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng năm 2025 

(thuộc thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng của các sở, đơn vị sự nghiệp công lập , 
UBND các huyện, thị xã, thành phố)  

  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng  Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 150/TTr-SNV ngày 
10/3/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt 8.987 chỉ tiêu thăng hạng năm 2025 thuộc thẩm quyền 
tổ chức xét thăng hạng của các sở, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu xét thăng hạng 

được phê duyệt, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, đảm 

bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và thẩm quyền quy định phân 
công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên 

chức của UBND tỉnh.  
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Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc xét thăng hạng của các Sở, đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh kết quả thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng đơn vị sự 

nghiệp công lập, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                      
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, THĐT.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
  

 



1 
 

 

CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 468 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Cấp mầm non: 440 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 32 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 395 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 13 chỉ tiêu. 

2. Cấp tiểu học: 14 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 07 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thủ quỹ lên Kế toán viên trung cấp hạng IV: 01 chỉ tiêu. 

3. Cấp trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 07 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thủ quỹ lên Kế toán viên trung cấp hạng IV: 03 chỉ tiêu. 

4. Cấp tiểu học và trung học cơ sở: 01 chỉ tiêu (Kế toán viên trung cấp hạng 
IV lên Kế toán viên hạng III). 

5. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu (nhân 
viên hành chính hạng IV lên hạng III). 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 183 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 170 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 03 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 162 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 01 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 08 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán Cán sự lên Chuyên viên: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính (Cán sự) lên Chuyên viên: 01 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 55 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 49 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 05 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 47 chỉ tiêu; 

b) Cấp trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Âm thanh viên hạng IV lên âm thanh viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND THỊ XÃ NGHI SƠN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 509 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 467 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 43 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 400 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 10 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 14 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 19 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 05 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 03 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 17 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 04 chỉ tiêu. 

d) Cấp tiểu học và trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá Thông tin, thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kỹ thuật viên lên kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp lên Tuyên truyền viên văn hóa: 01 
chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN HÀ TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 199 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 190 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 13 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 177 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu. 

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 01 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu; 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, thể thao và Du lịch: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp hạng IV lên Tuyên truyền viên văn 
hóa hạng III: 02 chỉ tiêu; 

+ Hoạ sĩ hạng IV lên Hoạ sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN HẬU LỘC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 298 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 246 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 06 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 216 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 24 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 28 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 12 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 16 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở; tiểu học và trung học cơ sở: 20 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 08 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lê Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 02 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 02 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

b) Trung tâm Văn hoá, Thông tin, thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN HOẰNG HOÁ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 630 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 553 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 37 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 480 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 09 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 09 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thủ quỹ lên Kế toán viên hạng IV: 18 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 37 chỉ têu, trong đó: 

- Thư viện viên trung cấp hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 16 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 12 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thủ quỹ lên Kế toán viên hạng IV: 06 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 22 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 13 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thủ quỹ lên Kế toán viên hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hạng V lên hạng IV: 03 chỉ tiêu; 

d) Cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên thủ quỹ lên Kế toán viên hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hạng V lên hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

đ) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 03 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hạng V lên hạng IV: 01 chỉ tiêu; 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp hạng IV lên Tuyên truyền viên văn 
hóa hạng III: 03 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN NGA SƠN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 140 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 104 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 04 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 77 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 23 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 17 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 9 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp hạng IV lên Văn thư viên hạng III: 07 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 14 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 06 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp hạng IV lên Văn thư viên hạng III: 06 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

        - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 05 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Phát thanh viên hạng IV lên phát thanh viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Phương pháp viên hạng IV lên phương pháp viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Âm thanh viên hạng IV lên âm thanh viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Kỹ thuật dựng phim hạng IV lên kỹ thuật dựng phim hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 356 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 325 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 17 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 293 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 15 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 16 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 16 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 13 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 13 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Kỹ thuật viên hạng IV lên Kỹ thuật viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN NÔNG CỐNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá) 

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 450 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 386 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 54 chỉ tiêu;  

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 300 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 03 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 29 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 30 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 18 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 27 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 14 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 11 chỉ tiêu;  

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 02 chỉ tiêu. 

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 03 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu;  

- Kỹ thuật viên hạng V lên hạng IV: 01 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kỹ thuật viên hạng V lên hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

+ Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Phóng viên hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN TRIỆU SƠN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 378 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 351 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 32 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 292 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 16 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 14 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 01 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 10 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 08 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

+ Kỹ thuật dựng phim hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
 



12 
 

 

CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN THỌ XUÂN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 517 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 457 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 33 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 402 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 22 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 28 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 06 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 16 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 06 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 28 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 12 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 12 chỉ tiêu. 

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 02 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kỹ thuật dựng phim hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Tuyên truyền viên văn hóa hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 270 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 201 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 05 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 168 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 28 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 38 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 09 chỉ tiêu. 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 13 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 04 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 29 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 15 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 05 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 03 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 02 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 01 chỉ tiêu. 

b) Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN VĨNH LỘC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 123 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 99 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 01 chỉ tiêu;  

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 87 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 08 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 12 chỉ tiêu, trong đó: 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 08 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 07 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 05 chỉ tiêu. 

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 01 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu.  

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu.  

b) Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp hạng IV lên Tuyên truyền viên văn 
hóa hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN CẨM THUỶ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 334 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Bậc mầm non: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 29 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 279 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 10 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 06 chỉ tiêu.  

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

b) Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 06 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Tuyên truyền viên hạng IV lên tuyên truyền viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Phương pháp viên hạng IV lên phương pháp viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Hướng dẫn viên văn hoá hạng IV lên hướng dẫn viên văn hoá hạng III: 02 
chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN THẠCH THÀNH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 505 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 435 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 28 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 386 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 21 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 46 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 25 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 19 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 02 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 21 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 09 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

b) Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV lên Hướng dẫn viên văn hóa hạng III: 
01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN NGỌC LẶC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 308 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 278 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 15 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 251 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 11 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 22 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 16 chỉ tiêu. 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 06 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 06 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kỹ thuật viên hạng IV lên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

+ Biên tập viên hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Phóng viên hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Kỹ thuật dựng phim hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 334 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 326 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 10 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 312 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Kỹ thuật viên hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN NHƯ XUÂN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 310 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Cấp mầm non: 288 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 33 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 244 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 10 chỉ tiêu. 

2. Cấp tiểu học: 09 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 04 chỉ tiêu. 

3. Cấp trung học cơ sở: 09 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 05 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 04 chỉ tiêu. 

4. Cấp tiểu học và trung học cơ sở: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu. 

5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 01 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN NHƯ THANH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 231 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 213 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 09 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 203 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 10 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 09 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp hạng IV lên Tuyên truyền viên văn 
hóa hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Công nghệ thông tin hạng IV lên Công nghệ thông tin hạng III: 01 chỉ 
tiêu; 

+ Âm thanh viên hạng IV lên Âm thanh viên hạng III: 02 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN LANG CHÁNH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 158 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 148 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 05 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 136 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 07 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 05 chỉ tiêu, trong đó: 

+ Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Âm thanh viên hạng IV lên Âm thanh viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

+ Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN BÁ THƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 392 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 360 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 27 chỉ tiêu;  

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 325 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 06 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 10 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 10 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu, trong đó: 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên Chuyên viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 10 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

- Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 10 chỉ tiêu, trong đó: 

  + Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III: 05 chỉ tiêu;  

  + Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

  + Kỹ thuật dựng phim hạng IV lên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

  + Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
 



23 
 

 

CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN QUAN HOÁ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 230 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 218 chỉ tiêu, trong đó:  

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 23 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 192 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 02 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 06 chỉ tiêu, trong đó: 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 04 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV lên Kỹ thuật viên chẩn 

đoán bệnh động vật hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên khuyến nông viên hạng III: 02 chỉ tiêu. 

b) Trung tâm Văn hoá thể thao và Du lịch: 03 chỉ tiêu, trong đó: 

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp hạng IV lên Tuyên truyền viên văn 

hóa hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Âm thanh viên hạng IV lên Âm thanh viên hạng III: 02 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN QUAN SƠN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 245 chỉ tiêu. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 230 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 20 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 206 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 03 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 06 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu. 

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán (Cán sự) lên Chuyên viên: 03 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 01 chỉ tiêu, trong đó: 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

b) Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 08 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 02 chỉ tiêu. 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 05 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 176. Cụ thể: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

a) Cấp mầm non: 147 chỉ tiêu, trong đó: 

- Viên chức quản lý hạng III lên hạng II: 16 chỉ tiêu; 

- Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II: 126 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 01 chỉ tiêu. 

b) Cấp tiểu học: 08 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 01 chỉ tiêu. 

c) Cấp trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 05 chỉ tiêu; 

- Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 03 chỉ tiêu. 

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: 01 chỉ tiêu, 
trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu. 

2. Sự nghiệp khác 

a) Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 07 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Nhân viên hành chính hạng IV lên hạng III: 02 chỉ tiêu;  

- Nhân viên hành chính hạng V lên hạng IV: 03 chỉ tiêu;  

- Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp lên Tuyên truyền viên văn hóa: 01 
chỉ tiêu.  

b) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên khuyến nông viên hạng III: 01 chỉ 
tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 01 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: 

+ Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ cán sự 
(mã số 01.004) lên chuyên viên (01.003): 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 882 chỉ tiêu, cụ thể: 

1. Đối với các đơn vị tự đảm bảo 100% chi thường xuyên: 

1.1. Bệnh viện Nhi: Tổng số 68 chỉ tiêu, trong đó: 

a) Từ hạng IV lên hạng III: 51 chỉ tiêu, gồm: 

- Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III: 28 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật Y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III: 16 chỉ tiêu; 

- Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên Trung cấp lên Kế toán viên: 02 chỉ tiêu; 

- Cán sự lên Chuyên viên: 02 chỉ tiêu. 

b) Từ hạng III lên hạng II: 17 chỉ tiêu, gồm: 

- Bác sĩ hạng III lên Bác sĩ chính hạng II: 14 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật Y hạng III lên Kỹ thuật y hạng II: 01 chỉ tiêu; 

- Chuyên viên lên Chuyên viên chính: 02 chỉ tiêu. 

1.1.Bệnh viện phụ sản: Tổng số 82 chỉ tiêu, trong đó: 

a) Từ hạng IV lên hạng III: 62 chỉ tiêu, gồm: 

- Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III: 50 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật Y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III:  06 chỉ tiêu; 

- Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III: 06 chỉ tiêu; 

b) Từ hạng III lên hạng II: 20 chỉ tiêu, gồm: 

- Bác sĩ hạng III lên Bác sĩ chính hạng II: 12 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật Y hạng III lên Kỹ thuật y hạng II: 01 chỉ tiêu; 

- Điều dưỡng hạng III lên Điều dưỡng hạng II: 05 chỉ tiêu; 

- Dược sĩ hạng III lên Dược hạng II: 01 chỉ tiêu 

2. Đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và các đơn vị 
do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên: Tổng số 715 chỉ tiêu, gồm: 

- Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III: 411 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III: 89 chỉ tiêu; 

- Dân số viên hạng IV lên Dân số viên hạng III: 10 chỉ tiêu; 

- Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III: 30 chỉ tiêu; 
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- Quay phim hạng IV lên Quay phim hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Cán sự hạng IV lên Chuyên viên hạng III: 21 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp lên Kế toán viên: 52 chỉ tiêu; 

- Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Văn thư viên trung cấp lên Văn thư viên: 06 chỉ tiêu; 

- Công nghệ thông tin hạng IV lên Công nghệ thông tin hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật viên hạng IV lên Kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Thăng hạng lên Bác sĩ hạng III: 44 chỉ tiêu; 

- Thăng hạng lên Y tế công cộng hạng III: 45 chỉ tiêu. 

3. Đối với các đơn vị từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) chuyển 
sang Sở Y tế: 17 chỉ tiêu. Cụ thể: 

a) Thăng hạng viên chức quản lý: 04 chỉ tiêu, trong đó: 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ cán sự 
hạng IV lên chuyên viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán, từ kế toán viên 
trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, từ nhân 
viên công tác xã hội lên công tác xã hội viên: 01 chỉ tiêu; 

b) Thăng hạng viên chức không giữ chức vụ quản lý: 13 chỉ tiêu, trong đó: 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ cán sự 
hạng IV lên chuyên viên hạng III: 05 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ nhân viên 
hạng V lên cán sự hạng IV: 02 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán, từ kế toán viên 
trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, từ nhân 
viên công tác xã hội lên công tác xã hội viên: 01 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, từ điều dưỡng hạng 
IV lên điều dưỡng hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, từ điều dưỡng hạng 
IV lên bác sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 02 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Trung tâm Thông tin ứng dụng chuyển giao Khoa học và Công nghệ:  

+ Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên hạng IV lên chức danh nghề 
nghiệp Kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu; 

+ Chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp hạng IV lên chức danh 
nghề nghiệp Kế toán viên hạng III: 01 người./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 24 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Chức danh nghề nghiệp Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) lên Văn 
thư viên (mã số 02.007): 01 chỉ tiêu;  

- Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên 
Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III: 04 người; 

        - Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III: 03 chỉ tiêu;  

- Đo đạc bản đồ viên hạng IV lên Đo đạc bản đồ viên hạng III: 14 chỉ tiêu; 

- Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên: 02 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 34 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán, từ kế toán viên 
trung cấp hạng IV lên kế toán viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, từ 
hướng dẫn viên hạng IV lên huấn luyện viên hạng III: 08 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ nhân viên 
hạng V lên cán sự hạng IV: 03 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ cán sự 
hạng IV lên chuyên viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an 
toàn thông tin, từ công nghệ thông tin hạng IV lên công nghệ thông tin hạng III: 
01 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, từ thư viện 
viên hạng IV lên thư viện viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền 
thông, từ quay phim hạng IV lên quay phim viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và 
điện ảnh, từ đạo diễn nghệ thuật hạng IV lên đạo diễn nghệ thuật hạng III: 01 chỉ 
tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và 
điện ảnh, từ diễn viên hạng IV lên diễn viên hạng III: 13 chỉ tiêu; 

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ, từ lưu trữ viên 
trung cấp lên lưu trữ viên: 02 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 16 chỉ tiêu. Cụ thể: 

  1. Thăng hạng viên chức quản lý: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

  - Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ cán sự 
hạng IV lên chuyên viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

  - Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ nhân 
viên hạng V lên cán sự hạng IV: 01 chỉ tiêu; 

  2. Thăng hạng viên chức không giữ chức vụ quản lý: 14 chỉ tiêu, trong đó: 

  - Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ cán sự 
hạng IV lên chuyên viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

  - Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, từ nhân 
viên hạng V lên cán sự hạng IV: 05 chỉ tiêu; 

  - Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, từ điều dưỡng 
hạng IV lên điều dưỡng hạng III: 04 chỉ tiêu; 

- Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên: 03 chỉ tiêu./. 
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN 
CHỨC THUỘC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HOÁ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 16 chỉ tiêu, trong đó:  

- Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Quay phim hạng IV lên Quay phim hạng III: 06 chỉ tiêu; 

- Kỹ thuật dựng phim hạng IV lên Kỹ thuật dựng phim hạng III: 03 chỉ tiêu; 

- Âm thanh viên hạng IV lên Âm thanh viên hạng III: 02 chỉ tiêu; 

- Kế toán viên trung cấp hạng IV lên Kế toán viên hạng III: 01 chỉ tiêu; 

- Tuyên truyền viên hạng IV lên Tuyên truyền viên hạng III: 01 chỉ tiêu./. 

 



34 
 

 

CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HOÁ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 01 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng: 

+ Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành 
chính, từ cán sự hạng IV lên chuyên viên hạng III: 01 chỉ tiêu./.  
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 01 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Trường mầm non thực hành: 

+ Viên chức quản lý từ hạng III lên hạng II: 01 chỉ tiêu./.  
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CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  
VIÊN CHỨC THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025  
của UBND tỉnh Thanh Hoá)  

 

Tổng số chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức: 02 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính, 
từ cán sự hạng IV lên chuyên viên hạng III: 02 chỉ tiêu./. 
 

 


